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BÁO CÁO 

Phục vụ công tác kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực 

hiện các Dự án/Kế hoạch Liên kết sản xuất liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới năm 2022-2023 
 

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của UBND 

thị xã Đức Phổ về việc Kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, triển khai tổ chức thực 

hiện các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và năm 2023.  

Nay UBND xã Phổ An báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực 

hiện dự án Liên kết sản xuất liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn xã Phổ An 

như sau: 

I. Công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện: 

- Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND 

thị xã Đức Phổ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, nguồn vốn: Ngân 

sách trung ương; 

- Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND 

thị xã Đức Phổ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, nguồn vốn: Ngân 

sách tỉnh. 

- Căn cứ Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND thị xã về 

Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lai Sind 

sinh sản xã Phổ An thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2022. 

1. UBND xã triển khai thực hiện dự án như sau: 

- Ngày 17/5/2023 UBND xã Phổ An tiến hành cuộc họp bàn thực hiện kế 

hoạch hỗ trợ phát triển sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022.  

Thành Phần: 



Đại diện UBND xã, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Chủ tịch HND xã, Chủ tịch 

HPN xã, Chủ tịch Hội CCB xã, Bí thư đoàn thanh niên, công chức Địa chính, 4 

trưởng thôn và đại diện hộ dân. 

Kết quả cuộc họp: các thành phần tham gia cuộc họp đã thống nhất chọn Dự 

án „ Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò cái lai Sind sinh sản’’ đã 

được UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dự án tại Quyết định số 636/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2018. 

- Ngày 26/5/2023 UBND xã Phổ An đã có thông báo số 88/TB-UBND về 

việc chọn đơn vị chủ trì liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

- Ngày 31/5/2023 Công ty TNHH MTV giống cây trồng vận nuôi Hồng Vân 

có đơn đề nghị  về việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lại Sind 

sinh sản. 

- Vào ngày 10/06/2023 UBND xã tiến hành họp bàn thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 

2022. 

Thành phần: 

 Đại diện UBND xã, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Chủ tịch HND xã, Chủ tịch   

LHPN xã, Chủ tịch Hội CCB xã, Bí thư đoàn thanh niên, công chức Địa chính. 

Qua cuộc họp xét chọn đơn vị ( Doanh nghiệp) chủ trì thực hiệm dự án phát 

triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022. 

Trên địa bàn xã Phổ An. 

Qua xem xét hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của công ty TNHH MTV giống 

cây trồng vật nuôi Hồng Vân; các thành phần tham gia đã bàn bạc, xem xét, đánh 

giá những ưu khuyết điểm và đi đến thống nhất chọn công ty TNHH MTV giống 

cây trồng vật nuôi Hồng Vân là đơn vị chủ trì: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm chăn nuôi bò cái lai Sind sinh sản năm 2022. 

Trên cơ sở các cuộc họp vào ngày 15/06/2023 UBND xã Phổ An ban hành 

Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã Phổ An về chọn đơn 

vị chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022 là công Ty TNHH MTV Giống cây trồng 

vật nuôi Hồng Vân; địa chỉ Đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ngày 16 tháng 6 năm 2023, 4 thôn trên địa bàn xã tiến hành xét để chọ hộ 

tham gia dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lai Sind sinh sản xã 

Phổ An thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022. Dựa trên 

các tiêu chuẩn và nhu cầu nhân dân. Các thôn chọn các hộ tham gia như sau: 

+ Thôn Hội An 2: 01 hộ tham gia. 



+ Thôn Hội An 1: 02 hộ tham gia. 

+ Thôn An Thổ: 05 hộ tham gia. 

+ Thôn An Thạch: 02 hộ tham gia. 

- Vào 14 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2023 UBND xã tổ chức họp công đồng 

dân cư bàn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng NTM năm 2022.  

Thành Phần: 

Đại diện UBND xã, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Chủ tịch HND xã, Chủ tịch 

HPN xã, Chủ tịch Hội CCB xã, Bí thư đoàn thanh niên, công chức Địa chính và đại 

diện công đồng dân cư của 4 thôn. 

Cuộc họp đã chọn 10 hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022. 

Ngày 18/6/2023 UBND xã Phổ An tiến hành lập biên bản niêm yết công khai 

Danh sách hộ tham gia kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lai 

Sind sinh sản thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022. 

Thành Phần: 

Đại diện UBND xã, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Chủ tịch HND xã, Chủ tịch 

HPN xã, Chủ tịch Hội CCB xã, Bí thư đoàn thanh niên, công chức Địa chính. 

Ngày 8/7/2023 UBND xã Phổ An tiến hành họp để chọn 10 hộ tham gia dự 

án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lai Sind sinh sản xã Phổ An thuộc 

chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2022 ký họp đồng liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lai Sind sinh sản với công ty TNHH MTV Giống 

cây trồng vật nuôi Hồng Vân. 

Thành Phần: 

Đại diện UBND xã và 10 hộ đân tham gia dự án. Cuộc họp thống nhất uỷ 

quyền cho ông Lê Trọng Linh là hộ dân đại diện ký hợp đồng liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm bò cái lai Sind sinh sản với công ty TNHH MTV Giống cây 

trồng vật nuôi Hồng Vân. 

Ngày 10/7/2023 Ông Lê Trọng Linh là người được uỷ quyền ký hợp đồng 

với Công Ty TNHH MTV Giống cây trồng vật nuôi Hồng Vân.  

UBND xã Phổ An lập Tờ Trình số 79a/TT-UBND ngày 14/7/2023 về việc 

phê duyệt kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phảm bò cái lai Sind 

sinh sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Phổ 

An, thị xã Đức Phổ, năm 2022. 

2. Công tác giám sát, theo dõi, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực 

hiện. 



UBND xã phối họp với UBMTTQVN xã và các hội đoàn thể giám sát theo 

dõi chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án, Đến từng nhà các hộ dân tham gia dự 

án kiểm tra chuồng, trại, máng ăn, máng uống và thức ăn thô, thức ăn xanh để đảm 

bảo cho việc chăn nuôi bò( Hội Cựu chiến binh quản lý, theo dõi 4 hộ; Hội Nông 

dân quản lý, theo dõi 4 hộ; Hội LHPN quản lý theo dõi 2 hộ). 

3. Đánh giá kết quả kế hoạch đến thời điểm hiện tại; Hiệu quả kinh tế và 

hiệu quả xã hội.  

- Sau 7  tháng nuôi và chăm sóc đàn bò đã phát triển tốt trọng lượng bình 

quân đã tăng lên từ 250kg đến 270 kg/con. Hiện hay đã có 1 con bò đã sinh sản. 

- Tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhận cho người dân tham gia dự 

án góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo  theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

- Chuyển dần hình thức chăn nuôi quảng canh sang bán thâm canh, đầu tư áp 

dụng tiến bộ kỷ thuật, xây dựng quy trình và áp dụng quy trình chăn nuôi bền vững, 

gắn chăn nuôi với tiêu thụ sản phẩm bền vững cho nhân dân. 

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  tăng thu nhập cho hộ, tạo công ăn việc 

làm cho hộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cải thiện đời sống 

của nhân dân. Tăng số lượng đàn bò của xã Phổ An. 

- Hộ tham gia dự án thuộc các hội viên của các hội đoàn thể ở xã, chấp hành 

tốt nội dung của dự án liên kết sản xuất, công tác quản lý các hộ nuôi dễ dàng hơn. 

4. Công tác giải ngân vốn 

*  Kinh phí phân bổ tại QĐ số 3910/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND 

thị xã Đức Phổ: 466.180.000 đồng. Cụ thể: 

- Vốn CTMTQG xây dựng NTM : 134.000.000 đồng. 

- Vốn của dân đối ứng : 323.600.000 đồng. 

- Vốn của Doanh nghiệp :     8.580.000 đồng. 

* Kinh phí đã thực hiện, giải ngân: 

- Vốn CTMTQGXDNTM:  134.000.000 đồng, đã giải ngân 134.000.000 

đông,  đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: 

+ Mua bò cái giống: 101.500.000 đồng. 

+  Đá liếm: 3kg/1 con = 30kg x 60.000đ/kg = 1.800.000 đồng. 

+ Vắc xin LMLM: 1 liều/con = 10 liều x 50.000đ/liều = 500.000 đồng. 

+ Vắc xin VDNC: 1 liều/con = 10 liều x 50.000đ/liều = 500.000 đồng. 

+ Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò: 1.718,75kg x 16.000đ/kg = 27.500.000 đồng. 

+ Thẩm định giá: 2.200.000 đồng 



- Vốn đối ứng của dân: 323.600.000 đồng 

+ Mua con giống: 101.500.000 đồng. 

+ Xây dựng chuồng trại: 120.000.000 đồng. 

+ Vốn vật tư, thiết yếu ( thức ăn, thuốc.....) trong dân khi hoàn thành dự án 

UBND xã  báo cáo cụ thể sau. 

- Vốn của doanh nghiệp: 8.580.000 đồng. 

+ Vật tư thiết yếu: 500.000 đồng. 

+ Lập thiết minh dự án: 5.000.000 đồng. 

+ Biên soạn tài liệu, kỹ thuật: 1.500.000 đồng. 

+ Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi: 1.580.000 đồng ( đơn vị chủ trì chưa thực 

hiện). 

5. Tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị. 

- Tồn tại hạn chế: 

+ Quyết định phê duyệt đối tượng hỗ trợ theo khoản 5, Điều 20, Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP quy định: “Các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phải 

đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của các chương 

trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có 

trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ 

nghèo”. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì các đối tượng 

thuộc diện ưu nêu trên không đủ điều kiện để đối ứng vốn và không có nhu cầu nên 

chỉ có 1 hộ thuộc diện người có công tham gia, còn lại 9 hộ bình thường(có 3 

trường hợp hưởng trợ cấp 1 lần theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg). 

+ Có 1 hộ dân tham gia dự án chưa thực hiện đúng cam kết, tự ý bán bò không 

báo cáo với địa phương. Sau khi kiểm tra, phát hiện hộ tự ý bán bò không báo cáo. 

UBND xã đã tiến hành lập biên bản làm việc và đề nghị hoàn trả kinh phí nhà nước 

hỗ trợ để tham gia dự án. Tuy nhiên, hộ bán bò thuộc đối tượng người có công, khó 

khăn, thường xuyên đau ốm nên khó khăn trong việc hoàn trả kinh phí, đề nghị 

UBND thị xã xem xét. 

+ Hiện nay giá cả vật tư chăn nuôi cao nhưng giá bò bán ra thị trường thấp nên 

cũng khó khăn cho các hộ tham gia dự án. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

+ Để tiếp tục tạo điều kiện cho nhân dân có vốn sản xuất, phát triển kinh tế 

hộ gia đình. Đề nghị các cấp quan tâm tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025. 



+ Đề nghị thị xã đề xuất cấp trên ngiên cứu, điều chỉnh đối tượng tham gia 

dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vì theo khoản 

5, Điều 20, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định: “Các dự án, mô hình hỗ trợ 

phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia là đối tượng hỗ 

trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện 

dự án, mô hình có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, 

phụ nữ thuộc hộ nghèo” thì địa phương rất khó triển khai thực hiện. 

II. Đối với đơn vị chủ trì liên kết: Công ty TNHH MTV giống cây trồng 

vật nuôi Hồng Vân: 

1. Công tác triển khai thực hiện:  

- Phối  hợp với UBND xã Phổ An triển khai kế hoạch đến các hộ tham gia kế 

hoạch, triển khai thực hiện các nội dung theo đúng mục tiêu, đảm bảo chất lượng, 

nội dung kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Cung cung cấp con giống, vật tư đản bảo, số lượng cũng như chất lượng 

theo hợp đồng đã ký kết ( bò cái giống lại Sind (F2) Trọng lượng bò ≥  220kg/con. 

- Cam kết bảo hành con giống đến 21 ngày kể từ ngày giao nhận. 

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân tham gia dự án. 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của kế hoạch hỗ trợ liên 

kết và phối hợp với UBND xã, các phòng ban của UBND thị xã để triển khai kế 

hoạch đạt hiệu quả.  

 - Đàn bò đã được doanh nghiệp (đơn vị chủ trì dự án) tiêm phòng đầy đủ các 

bệnh bắt buộc theo quy định trước khi cấp phát cho hộ chăn nuôi. Do vậy không 

xảy ra dịch bệnh, chỉ số ít có hiện tượng tiêu chảy sau khi mới nhận bò, đã được thú 

y xã theo dõi và điều trị, kết quả điều trị khỏi  100%. 

3. Kết quả cung cấp các sản phẩm đầu vào cho các bên tham gia liên 

kết: về số lượng, chất lượng và thời gian. 

- Đơn vị chủ trì liên kết đã cung cấp con giống, vật tư đẩm bảo đứng thời gia 

quy định.  

4. Công tác thu mua sản phẩm đầu ra cho các bên tham gia liên kết: 

 Hiện nay các hộ tham gia kế hoạch chưa có bê con bán nên đơn vị chủ trì 

liên kết chưa thu mua sản phẩm được. 

5. Kết quả dự án đem lại. 

 Hiện các hộ dân tham gia dự án liên kết chưa chưa có bán bê con nên chưa 

biết kết quả của dự án đem lại. 

III. Đối với các hộ dân tham gia liên kết. 



1. Kết quả nhận hỗ trợ khi tham gia kế hoạch: (theo phụ lục đính kèm) 

Mỗi hộ dân tham gia kế hoạch nhận 01 con bò cái giống lai sind, Thức ăn 

tinh hỗn hợp cho bò; vắc xin và đá liếm. 

2. Kết quả của dự án đem lại: Hiện các hộ dân tham gia dự án liên kết mới 

có một sản phẩm bê con nên chưa có kết quả của dự án đem lại. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện dự án 

Liên kết sản xuất liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn xã Phổ An. Báo cáo 

phòng Kinh tế biết tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã; 

- Đoàn kiểm tra, giám sát; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Quốc Việt 
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